
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN Tên PT ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN
1 Vũ Ngọc Anh Anh ck20/9 0989670900 SSI

2 Đỗ Hùng Anh Anh ck20/9 0913338886 SSI

3 Bùi Ngọc Anh Anh ck6/10 0342352135

4 Trần Mai Anh Anh ck11/10 0988830298

5 Lê Linh Chi Chi ck20/9 0382201616 SSI

6 Nguyễn Văn Chung Chung ck13/10 0987006465

7 Lê Hùng Cường Cường ck20/9 0916499565 SSI

8 Trương Hải Đăng Đăng ck5/10 0934455589

9 Nguyễn Hoàng Đạt Đạt ck13/9 0963660916

10 Phạm Minh Đức Đức ck20/9 SSI

11 Đinh Tiến Dũng Dũng ck20/9 0912477986 SSI

12 Phạm Ánh Dương Dương ck20/9 0943110496 SSI

13 Nguyễn Thị Thu Hà Hà ck20/9 0912278954 SSI

14 Nguyễn Viết Hiển Hiển ck21/7 0989098149

15 Bùi Trung Hiếu Hiếu ck20/9 0987794323 SSI

16 Trương Minh Hiếu Hiếu ck5/10 FPTS

17 Nguyễn Thị Hoa Hoa ck20/9 0974331538 SSI

18 Nguyễn Đức Hoàn Hoàn ck20/9 0984868886 KBS

19 Nguyễn Mạnh Hùng Hùng ck20/9 0898073587 SSI

20 Nguyễn Huy Hùng Hùng ck10/10 0346689999

21 Đặng Ngọc Hưng Hưng ck20/9 0985036917 SSI

22 Lê Thị Quỳnh Hương Hương ck20/9 SSI

23 Hoàng Văn Huy Huy ck20/9 SSI

24 Nguyễn Thái Huy Huy ck21/9

25 Phùng Trung Kiên Kiên ck6/10 0943189669

26 Lưu Xuân Kỳ Kỳ ck2/10 0973784532

27 Đoàn Thị Là Là ck20/9 0915921624 SSI

28 Kiều Thùy Linh Linh ck20/9 0345360555 SSI
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29 Lương Diệp Linh Linh ck20/9 0963739616 SSI

30 Đỗ Long Long ck21/9

31 Lê Văn Mạnh Mạnh ck20/9 0978589327 SSI

32 Phạm Văn Bình Minh Minh ck10/10 FPTS

33 Nguyễn Việt Mỹ Mỹ ck13/10 0856782619

34 Lê Hải Nam Nam ck20/9 0989356365 SSI

35 Lê Thị Hằng Nga Nga ck21/9

36 Nguyễn Quang Nghĩa Nghĩa ck14/9 0763079988 VCBS

37 Chử Bảo Ngọc Ngọc ck20/9 SSI

38 Lê Thị Ngọc Ngọc ck20/9 0961645430 SSI

39 Vũ Thị Hồng Ngọc Ngọc ck20/9 0979259699 KBS

40 Lê Viết Hải Ninh Ninh ck20/9 0942055396 SSI

41 Tào Văn Phận Phận ck20/9 0975935665 SSI

42 Trần Thị Lan Phương Phương ck20/9 0944040683 SSI

43 Nguyễn Bá Phương Phương ck10/10 FPTS

44 Đào Xuân Sang Sang ck20/9 0968210818 SSI

45 Vũ Quang Thà Thà ck20/9 0977390007 SSI

46 Hoàng Tiến Thành Thành ck20/9 0986161868 SSI

47 Trần Xuân Thức Thức ck18/9 0973396809

48 Lê Thị Thúy Thúy ck2/10

49 Nguyễn Phú Thủy Thủy ck20/9 0904184532 SSI

50 Phạm Minh Tiến Tiến ck20/9 0972808338 SSI

51 Lê Thị Huyền Trang Trang ck2/10 0975774019

52 Trịnh Tuấn Trường Trường ck20/9 0336686622 SSI

53 Vũ Hồng Trường Trường ck20/9 0979622687 SSI

54 Nguyễn Hoàng Tú Tú ck3/10 0946596988

55 Vũ Thanh Tú Tú ck8/10 0911184689

56 Nguyễn Thị Phương Tuyến Tuyến ck20/9 0965215989 SSI

57 Bùi Thị Ngọc Vân Vân ck13/10 0972416309

58 Nguyễn Thế Văn Văn ck20/9 0869266179 KBS

59 Đoàn Thanh Xuân Xuân ck21/9 0982474089

60 Vũ Hải Yến Yến ck20/9 0941928077 SSI

61 Khổng Thị Hải Yến Yến ck20/9 0837946269 SSI


